    Lớp 3/8                                                                        Năm học 2019 - 2020

ÔN TẬP

Họ và tên học sinh:......................................................... Lớp: 3/8
Bài 1: Đọc bài : Ở lại với chiến khu( TV lớp 3 – tập 2 – trang 13) rồi trả lời các câu hỏi sau: 

+ Ai bước vào lán của các chiến sĩ nhỏ tuổi? Người đó có thái độ, cử chỉ thế nào?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Trung đoàn trưởng đến gặp chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Theo em, vì sao trung đoàn trưởng lại ngồi yên lặng một lúc lâu rồi mới thông báo điều đó với các chiến sĩ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy. Vì sao ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sau đó các chiến sĩ quyết định thế nào?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 2: Đọc bài: Chú ở bên Bác Hồ( TV lớp 3 – tập 2 – trang 16).

+ Khi chú đi bộ đội bạn Nga có tình cảm như thế nào đối với chú?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Ghi lại những câu thơ cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của bố và mẹ ra sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Em hiểu câu nói của bố bạn Nga nói như thế nào?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Vì sao những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Bài thơ muốn nói với các em điều gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Chúng ta phải làm gì đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              ---------------------------------------------------------

Toán

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1:(M1)                         Số 525 đọc là:         

A. Năm trăm hai lăm
       B. Lăm trăm hai mươi năm


C. Lăm hai mươi lăm
       D. Năm trăm hai mươi lăm.   
Câu 2: (M1)  Chữ số 8 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu? 



 A . 8                    B. 80                    C. 800                D. 840

Câu 3: (M1)   Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất là 8, số chia là số nào? 

A. 9                  B. 10                 C. 7                   D. 1

Câu 4: (M1)    Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

         A. 246                  B. 211                 C. 221                   D. 222

Câu 5: (M1)      Số liền trước của 230 là:


A. 231

B. 229

C. 240

D. 260

Câu 6: (M1)     9hm = …….. m   Số điền vào chỗ chấm là:


A. 90


B. 900m

C. 9000

D. 900

Câu 7: (M1)   Một cái sân hình vuông có cạnh là 8m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

A. 64 m                   B. 32 m                      C. 16 m                    D . 24 m

Câu 8:  (M1)   Hình bên có bao nhiêu góc không vuông ?               
     A. 4

     B. 3




     C. 2

     D. 1

Câu 9:  (M3) Tuổi bố là 45 tuổi, Tuổi con bằng  
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 tuổi bố. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

     A. 9 tuổi                  B. 8 tuổi                  C. 7 tuổi                D. 6 tuổi

Phần 2: Thực hiện yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi điền kết quả hoặc điền kết quả hoặc đáp án đúng vào chỗ trống:

Câu 10 : (M2) Đặt tính rồi tính: 

        1587 + 3209           8827 + 319                 2527 - 1299           6080 - 218              

……………………………………………………………………….………….……
……………………………………………………………………….………….……

……………………………………………………………………….………….……

Câu 11 : (M2) Tìm x : 

       a, 3176 + x  = 5257                                            b, 6729 -  x = 1256
        ...........................................                    ...........................................

        ..........................................                     ...........................................

Câu 12: ( M3) Buổi sáng cửa hàng bán được 456 kg gạo, buổi chiều bán được bằng 
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buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Bài giải

[image: image3.png]



Câu 13: (M4): Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 123 và số dư là 4.
Bài giải

[image: image4.png]



---------------------------------------------------------------------------------

Toán
Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1:(M1) (1 điểm)        

  a. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu? 

   A . 4                    B. 40                    C. 400                D. 840

  b.Giá trị của biểu thức 215 + 31: 6 là bao nhiêu?

         A. 41                  B. 40                 C. 31                   D. 14

Câu 2: (M1) (1 điểm)        
  Trong phép chia  cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào? 

A. 10                  B. 8                  C. 7                   D. 1

Câu 3: (M2) ) (1 điểm)        


  a.Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam?
      A. 500g                  B. 800g                   C. 600g                      D. 700g.

   b.  9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

     A. 98                    B. 980                      C. 908                    D . 9080
Câu 4: (M1) (1đ)

 a.  Hình bên có bao nhiêu góc vuông?               

     A. 1

     B. 2

     C. 3

      D. 4
b. Một cái sân hình vuông có cạnh là 5m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

     A. 30m                   B. 20 m                      C. 15m                    D . 10mCâu 5: (M3) (1đ) Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng  
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 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

     A. 6 tuổi                  B. 7 tuổi                  C. 8 tuổi                D. 9 tuổi

Câu 6: (M3) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt hết đàn gà?

   A. 3 cái                  B. 4 cái                  C. 5 cái                D. 6 cái

Câu 7 : (M2) ( 1đ) Đặt tính rồi tính: 

        487 + 204                660 – 251                   124 x 3                  847 : 7

……………………………………………………………………….………….……
……………………………………………………………………….………….……

……………………………………………………………………….………….……

Câu 8 : (M2) ( 1 điểm) Tìm x : 

       a, x + 86 = 144                                            b,  570 :  x = 5

        ...........................................                    ...........................................

        ..........................................                     ...........................................

Câu 9: ( M3) (1đ) Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
Bài giải

[image: image6.png]



Câu 10: Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.                              [image: image7.png]



--------------------------------------------------------------------------------

Tiếng việt
Bài 1: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: Đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.
	Từ cùng nghĩa với Tổ quốc
	 Những từ cũng nghĩa với bảo vệ.
	Những từ cùng nghĩa với xây dựng.

	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài 2: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu in nghiêng sau:

Lê Lai cứu chúa.

  Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ  ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu  nghĩa quân còn yếu thường bị giặc vây. Có lần  giặc vây siết chặt quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

----------------------------------------------------------------------
Toán
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu trả lời đúng
Câu 1 (1đ): M1
a. Số nào lớn nhất trong các số sau:
A. 295                        B. 592                        C. 925                    D. 952

b. Số liền sau của 489 là:
A. 480                 B. 488                              C. 490                     D. 500

Câu 2 (1đ): M2
a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8                 B. 8cm                            C. 16                              D. 16cm

b. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m            B. 57 cm                       C. 507 m                        D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)
a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7. 

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày. 

B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)
a. 492 + 359               b. 582 – 265                        c. 114 x 8                           d. 156 : 6

............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................
Bài 2: ( 1 đ) Tính giá trị biểu thức: (M3)
a. 139 + 603 : 3                                                          b. 164 : (32: 8)

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)
a. X – 258 = 347                                                       b. X x 9 = 819

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 
[image: image8.wmf]1
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 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)
[image: image9.png]



Bài 5 (1đ):
a. Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

[image: image10.png]



b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

………………………………………………………….........................................................................................................................................................................
                      ----------------------------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
II. Tập làm văn 

          Hãy viết một đoạn văn ngắn( khoảng 10 câu ) kể về việc em thường làm khi nghỉ dịch cúm Corona. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                               --------------------------------------------------------------
                                                                     Toán

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số liền trước của 2160 là:

A. 2161                   B. 2150                               C. 2159                                  D. 2170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:
A. 4m                  B. 36 m                              C. 10 m                                 D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98                   B. 908                                C. 980                           D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít               B. 49 lít                           C. 56 lít                                     D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Đặt tính rồi tính
      487 + 302               660 – 251               124 x 3                              845 : 7

[image: image11.png]



Bài 5: Tìm x:
    a) X : 6 = 144                                                      b) 5 x X = 375

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 135 m. Chiều rộng bằng 
[image: image12.wmf]1
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 chiều dài. Tính chu vi của mảnh đất đó?
[image: image13.png]



Toán
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
135 + 265                 851 – 327           231 x  2                     856 : 7  
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Thực hiện tính (2 điểm).
a) 2056 + 1260 +300 = ………..           b) 2462 + (1127 – 340) = …………….

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 3: (3 điểm)
Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

                            [image: image14.png]


                                                

Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật.

 [image: image15.png]


                                                
Câu 6: Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

[image: image16.png]



Câu 7: Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 
[image: image17.wmf]1
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 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

[image: image18.png]
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